Nhóm 7

1. Nguyễn Thị Hải Vân – Nhóm trưởng – THCS Phan Thiết

2. Trần Đức Việt – Phó nhóm – THCS Đông Thọ 1

3. Trần Trung Hiếu – THCS Lăng Can

4. Ngô Thị Thu Huyền – THCS Mỹ Bằng

5. Nguyễn Thị Nụ - THCS Trung Môn

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN KHTN 7

I. Mục đích yêu cầu: 

a. Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ  73 đến tiết 104  theo KHGD

b. Mục đích: 

· Giáo viên:

+ Ra đề theo chuẩn KTKN, phù hợp với nhận thức của học sinh.

+ Sau khi kiểm tra phân loại đối tượng học sinh và điều chỉnh được phương pháp giảng dạy.

· Học sinh: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông. 

II. Khung ma trận và đặc tả 

a. Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra:  khi kết thúc nội dung bài Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật.

- Thời gian làm bài: 90 phút

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận)

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao

- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm 

- Phần tự luận: 5,0 điểm (Nhận biết: 0 điểm; Thông hiểu: 2,0 điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Từ (10 tiết- 7%)


	
	5
	
	2
	1
	
	
	
	1
	7
	2,75

	2.Khái quát về TĐC và chuyển hóa năng lượng
 (3 tiết – 2,16%)
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1

	3.Quang hợp, yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp. Chứng minh quang hợp ở cây xanh (7 tiết – 5,04%)

	
	4
	
	
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	4.Hô hấp tế bào, yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở tế bào (7 tiết – 5,04%)
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	2

	5. Trao đổi khí ở sinh vật (3 tiết – 2,16%)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	6. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (3 tiết – 2,16%)
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1

	7. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (2 tiết – 1,44%)
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Ts ý TL/ KQ
	
	16
	1
	4
	2
	
	1
	
	4
	20
	

	Điểm số
	1,0
	4,0
	2,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	
	5,0
	5,0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


b, Bản đặc tả

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	1.Từ (10 tiết)
	1
	5
	
	

	1.1. Nam châm


	Nhận biết
	- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.

- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
	
	1
	
	C2

	
	Thông hiểu


	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
	
	1
	
	C7

	
	
	- Mô tả đư​ợc cấu tạo và hoạt động của la bàn.
	
	2
	
	C1,3

	
	Vận dụng bậc thấp
	- Tiến hành thí nghiệm để nêu được:

+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau;

+ Sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).

- Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí.
	
	
	
	

	1.2. Từ trường


	Nhận biết
	- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
	
	1
	
	C4

	
	
	- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.

- Nêu được khái niệm đường sức từ.
	
	1
	
	C6

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng bậc thấp
	- Vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.
	
	
	
	

	1.3. Từ trường Trái Đất 
	Nhận biết
	- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.

- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
	
	1
	
	C5

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	
	
	
	

	1.4. Nam châm điện
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng bậc thấp
	- Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.
	1
	
	C21
	

	
	Vận dụng bậc cao
	- Thiết kế và chế tạo được sản phẩm đơn giản ứng dụng nam châm điện (như xe thu gom đinh sắt, xe cần cẩu dùng nam châm điện, máy sưởi mini, …)
	
	
	
	

	2. Khái quát về TĐC và chuyển hóa năng lượng (3 tiết)

	- Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

- Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	Nhận biết
	– Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	
	2
	
	C8,9

	
	
	– Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.


	
	2
	
	C10,11

	3.Quang hợp, yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp. Chứng minh quang hợp ở cây xanh (7 tiết)
4.Hô hấp tế bào, yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở tế bào (7 tiết)

	– Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

+ Chuyển hoá năng lượng ở tế bào

· Quang hợp 

· Hô hấp ở tế bào


	Nhận biết
	– Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp tế bào.
	
	7
	
	C12,13,14,

15.16,17,18

	
	Thông hiểu
	– Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

– Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ; thể hiện được hai chiều tổng hợp và phân giải.


	1
	
	C23
	

	
	Vận dụng bậc thấp
	– Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh
– Nêu được một số vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt cần phơi khô,...).
	
	
	
	

	
	Vận dụng bậc cao
	– Tiến hành được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh.

– Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
	1
	
	C22
	

	5. Trao đổi khí ở sinh vật (3 tiết)

	 Trao đổi khí ở thực vật và ở động vật

	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	– Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.
– Dựa vào hình vẽ mô tả được cấu tạo của khí khổng, nêu được chức năng của khí khổng.

– Dựa vào sơ đồ khái quát mô tả được con đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở động vật (ví dụ ở người)
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	6. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (3 tiết)
7. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (2 tiết)

	Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật 
	Nhận biết
	– Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.

+ Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước;

+ Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật;


	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	+ Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) 
	
	1


	
	C19



	
	
	+ Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được sự vận chuyển các chất trong mạch rây từ lá cây xuống các phần bên dưới của cây 
	
	1


	
	C20

	
	Vận dụng
	Vận dụng:

– Tiến hành được thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước và lá 

– Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật vào thực tiễn (ví dụ giải thích việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây).
	1
	
	C24
	


c, Đề kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7

Thời gian làm bài 90 phút

A. TRẮC NGIỆM: 5,0 điểm

Chọn một phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1: La bàn là dụng cụ dùng để làm gì?

A. Là dụng cụ để đo tốc độ.



B. Là dụng cụ để đo nhiệt độ.

C. Là dụng cụ để xác định độ lớn của lực.

D. Là dụng cụ để xác định hướng.
Câu 2: Mạt sắt đặt ở chỗ nào trên thanh nam châm thì bị hút mạnh nhất?

A. Ở phần giữa của thanh.





B. Chỉ ở đầu cực Bắc của thanh nam châm.

C. Chỉ ở đầu cực Nam của thanh nam châm.


D. Ở cả hai đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm.
Câu 3: Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì

A. Trái Đất hút mọi vật về phía nó.

B. kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.

C. Trái Đất có Bắc cực và Nam cực.

D. ở Trái Đất có nhiều quặng sắt.

Câu 4:  Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt tại vị trí nào trên Hình 19.6 là mạnh nhất?
[image: image1.png]-
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A. Vị trí 1.


B. Vị trí 2.


C. Vị trí 3.

D. Vị trí 4.
Câu 5: Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở những vùng nào?

A. Ở vùng xích đạo.


B. Ở vùng Bắc Cực.

C. Ở vùng Nam Cực.


D. Ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.
Câu 6: Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?

A. Nhiệt kế.     B. Đồng hồ    
C. Kim nam châm có trục quay.

D. Cân.

Câu 7: Dưới đây là hình ảnh về
[image: image2.png]



A. Từ trường.                                             B. Đường sức từ.

C. Từ phổ.                                                  D. La Bàn
Câu 8: Quá trình trao đổi chất là
A.  quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường các chất thải.
B. quá trình cơ thể trực tiếp lấy các chất từ môi trường cung cấp cho các hoạt động sống.

C. quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể.

D. quá trình biến đổi các chất trong cơ thể thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng về vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

A. Giúp sinh vật sinh sản qua các thế hệ

B. Giúp sinh vật tồn tại, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động

C. Giúp sinh vật tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống

D. Giúp sinh vật tăng về kích thước và khối lượng
Câu 10: Chuyển hoá năng lượng là gì?

A. Là sự biến đổi năng lượng trong chu trình tuần hoàn vật chất

B. Là sự biến đổi năng lượng từ thế năng ( hoặc động năng ) thành nhiệt năng

C. Là sự biến đổi chất hữu cơ và giải phóng năng lượng

D. Là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống
Câu 11: Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường
A. Oxygen
B. Carbon dioxide

C. Chất dinh dưỡng

D. Vitamin
Câu 12: Quang hợp là gì?

A. Là một trong những quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

B. Là một chu trình tuần hoàn vật chất và năng lượng

C. Là một giai đoạn sinh trưởng của sinh vật

D. Là một hoạt động sinh sản của sinh vật
Câu 13: Quang hợp gồm những quá trình nào?

A. Trao đổi chất và điều hoà nhiệt độ 

B. Hấp thụ cácbonđioxi de và thải ôxygen

C. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

D. Hấp thụ oxygen và chuyển hoá năng lượng
Câu 14:  Quá trình quang hợp diễn ra ở sinh vật nào?
A. Động vật có xương sống


B. Thực vật
C. Côn trùng




D. Động vật không xương sống
Câu 15: Trong phương trình quang hợp yếu tố nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp?
A. Ánh sáng mặt trời

B. Gió


C. Đất


D. Phân bón
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Trao đổi khí là quá trình lấy khí oxygen hoặc carbonic từ môi trường hoặc thải ra ngoài môi trường khí carbonic hoặc oxygen

B. Trao đổi khí là quá trình lấy khí carbonic để hô hấp

C. Trao đổi khí là quá trình cho và nhận khí oxygen, khí cảbonic

D. Trao đổi khí là quá trình giúp sinh vật sống được
Câu 17: Ở thực vật, trao đổi khí là: 

1. Thực hiện qúa trình quang hợp: Lấy khí carbonic, thải khí oxygen

2. Thực hiện quá trình hô hấp: Lấy khí oxygen, thải khí carbonic

3. Là quá trình lấy chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể.
4. Là quá trình thoát hơi nước qua lỗ khí khổng

Hãy chọn đáp án đúng:

A. 1,3                 B. 2,3            C. 1,2                     D. 3,4    
Câu 18: Tế bào nào tham gia trao đổi khí ở thực vật?

A. Tế bào thịt lá
B. Tế bào lông hút 
C.Tế bào diệp lục
D. Tế bào khí khổng
Câu 19: Một cành hoa bị héo sau khi được cắm vào nước một thời gian thì cành hoa tươi trở lại. Cấu trúc nào sau đây có vai trò quan trọng trong hiện tượng trên?
A. Mạch rây.

B. Mạch gỗ.

C. Lông hút.


D. Vỏ rễ.
Câu 20:  Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của cây?
A. Mép lá có các giọt nước nhỏ vào những ngày độ ẩm không khí cao.
B. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân cây thì sau một thời gian, phần mép vỏ phía trên bị phình to.
C. Lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng.
D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân.
B. Tự luận (5,0 điểm)
Câu 21: (1,0 điểm)
Dòng điện chạy vào động cơ điện thường rất lớn, có khi đến hàng nghìn ampe. Nếu để công tắc điện trực tiếp ở mạch điện này thì rất nguy hiểm, cho nên người ta dùng rơle điện từ. Hình 20.4 là sơ đồ mô tả ứng dụng của rơle điện từ: 1 – nam châm điện; 2 – thanh thép đàn hồi; 3 – công tắc điện; 4 –lò xo; 5 – động cơ điện. Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này.
[image: image3.png]



Câu 22: (1,0 điểm) Cho ví dụ chứng minh các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau? Người dân áp dụng điều này vào trong trồng trọt như thế nào? 
Câu 23: (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức về hô hấp tế bào, giải vì sao trong trồng trọt người nông dân cần phải làm đất tơi xốp, thoáng khí.
Câu 24: (1,0 điểm) Em hãy giải thích vì sao cây bị héo khi thiếu nước?
d) Hướng dẫn chấm

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

A. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐA
	D
	D
	B
	A
	D

	Câu 
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	C
	C
	A
	B
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	B
	A
	B
	B
	A

	Câu 
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	A
	C
	D
	B
	B


B. TỰ LUẬN: 5 điểm

	Đáp án
	Điểm

	Câu 21. (1 điểm)
Đóng khóa điện K, ống dây trở thanh nam châm điện (1) do có dòng điện chạy qua, từ trường của nam châm điện hút thanh thép đàn hồi (2) làm công tắc điện (3) đóng và có dòng điện chạy vào động cơ điện (5).

Muốn động cơ ngừng hoạt động thì ngắt khóa điện đầu vào, ống dây không có dòng điện chạy qua nữa thì không còn là nam châm điện và bị mất từ tính, lò xo (4) kéo thanh thép lên làm công tắc (3) ngắt điện chạy vào động cơ, động cơ ngừng hoạt động.
	0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 22. (1 điểm)

Trong quá trình quang hợp, mỗi loại cây khác nhau thì nhu cầu về ánh sáng cũng khác nhau ví dụ như:

+ Các cây ưa sáng: cây lúa, ngô, … có nhu cầu chiếu sáng cao, thường mọc ở những nơi quang đãng.

+ Các cây ưa bóng: cây lá lốt, dương xỉ, … có nhu cầu chiếu sáng thấp, thường mọc ở nơi có bóng dâm.

- Áp dụng vào trồng trọt là trông xen canh: Trồng xen cây ưa bóng với cây ưa sáng để tận dụng nguồn đất và công chăm sóc nâng cao năng xuất và giá trị kinh tế cho người dân. 

- Ví dụ: trồng cây ăn quả (như nhãn, vải, bưởi….) trồng xen với các cây lạc, đậu tương,… hoặc trồng xem cây ăn quả với cây rau thơm (lá lốt, rau mùi…)
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 23. (2 điểm)

- Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Trong quá trình này, tế bào sử dụng oxygen và thải ra carbon dioxide, nước.
- Trong trồng trọt người nông dân cần phải làm đất tơi xốp, thoáng khí giúp tạo điều kiện tốt nhất để tế bào ở những phần cây ít tiếp xúc với không khí vẫn có thể tiến hành hô hấp tế bào, từ đó đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh nhất, cho năng suất cao.
	1 điểm

1 điểm

	Câu 24. (1 điểm)

Tế bào thực vật chứa khoảng 70% là nước, ở thực vật thuỷ sinh, tỉ lệ này có thể lên đến 90%. Tế bào thực vật khi có đủ nước sẽ cứng và chắc. Ngược lại, khi thiếu nước, tế bào sẽ không duy trì được hình dạng, mất sức trương nước dẫn đến hiện tượng cây bị héo.
	1 điểm


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
